1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 
Full name: …………………………………

Class: ………………………………….

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIẾNG ANH 7

I. Phonetic : Unit 1, 2, 3

II. Vocabulary: Unit 4, 5, 6, 7
III. Grammar

1. The present simple tense: Thì hiện tại đơn

a) To be:  (am / is / are) Động từ to be

 * Affirmative: Khẳng định

	I + am

	He : anh ấy
She : cô ấy                                + is

It : nó
Lan/ danh từ số ít

	You: các bạn
We : chúng tôi                                    + are

They: họ
Lan and Mai/ danh từ số nhiều


                     Eg: I am a student
                            Lan is a teacher.

                            These books are red.


* Negative: Phủ định 
	S + am / is / are + not + …………




Eg: My mother is not / isn’t a farmer.


* Interrogative: Nghi vấn 
	Am / Is / Are + S + ……………….?






Ex: Is your brother a worker? → Yes, he is / No, he isn’t.

 
b. Ordinary verbs: Động từ thường
              * Affirmative: Khẳng định
	I / We / You / They / Ba and Nam
	Verb

	He / She / It / Ba/ danh từ số ít 
(chủ từ ngôi thứ 3 số ít
	V( s / es )



Những động từ kết thúc bằng O, S, SS, Z, CH, X, SH thì động từ đó thêm es

     Eg: I…………. to school every day. (go)
                      Linda ………… books. (read)

       
She …………….. to school every day. (brush)
* Negative: Phủ định 
	I / We / you / they / Ba and Nam
	do not / don’t
	V(bare  infinitive)

Động từ nguyên mẫu

	He / She / It / Ba/ danh từ số ít
	does not / doesn’t 
	



Eg: I ……………..…to school on Sundays. (go, not)

      She ………………..to school on Sundays. (go, not)
* Interrogative: Nghi vấn hoặc câu hỏi

	Do
	we / you / they / ….
	V (bare infinitive) ?

Động từ nguyên mẫu.

	Does 
	he / she / it …….

Chủ từ ngôi thứ 3 số ít
	



Eg 1: ……. you …………… volleyball? (play)
                                  → Yes, I do / No, I don’t

           Eg 2: ………. Lan …………… to music after school? (listen)
                   -Yes, she does.   /   No, she doesn’t.

           Eg 3: Where ……………  you ……………? (live)
                    Where ……………  Hoa ……………? (stay)
+ Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: always, usually, often, sometimes, every day, every morning ……

2. The present progressive tense: “be + V_ing” Thì hiện tại tiếp diễn 

* Form: 
	S + am / is / are + V- ing + ….



Eg: 
I am teaching English at a secondary school now.



Look! She is playing computer games.

* Use: Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang xảy ra ở hiện tại.  

+ Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment, at this time, today, ! ( “be + V_ing”

Eg: (+)  The farmers ……………. in the fields now. (work)

                  (-)  Linda ………………….Math on Monday. (study, not)

                  (?) ………….your parents…………….exercise at the moment? (do)

3. Simple Future Tense = Future Simple Tense (thì tương lai đơn).

	Tương lai đơn: S + Will + V

	* Động từ “to be”
Eg: She will be a good mother.

* Động từ thường:

Eg: We …………… to England next year. (go)

      He ……………… to Ha Noi this summer vacation. (not, travel)

      ………. You …………… your parents next month? (visit)

	


* Signal Words: Dấu hiệu
Tomorrow: ngày mai  

Tonight: tối nay
next week/ month/ year: tuần tới, tháng tới, năm tới
This summer vacation: kỳ nghỉ hè này
On Sunday morning: vào sáng chủ nhật
Soon: sớm

Hope: hy vọng….

I think; I don't think; I am afraid; I am sure that; I fear that; perhaps; probably,…..
4. Verb forms (Unit 1 ( Unit 7)
a) V-ing 

   -V + V-ing  


   - Patterns
b) Infinitive (To V)
           * would like + to V


* want + to V

* need + to V

    Infinitive without TO (Vbare inf. )
5/ * To, soo : cũng vậy
Eg: I am a teacher and she is, too.
(   I am a teacher and so is she.
6/ * a lot of/ lots of + danh từ số nhiều đếm được và không đếm được : câu khẳng định
     * many + danh từ số nhiều đếm được

                                                                         Câu phủ định

     * much + danh từ không đếm được

7a. Comparative: So sánh hơn
a) So sánh hơn với tính từ ngắn:

	S1 + to be + adjective – ER + Than + S2


Eg 1: This book is ………….than that one. (old)

Eg 2: My classroom is ………. than your classroom/ yours. (big)

b) So sánh hơn với tính từ dài:

	S1 + to be + more + adjective  + Than + S2


Eg 1: Armchairs are………………..……. chairs. (comfortable)

Eg 2: The red house………….……. the  white house. (beautiful)

7b. Superlative: So sánh nhất
a) So sánh nhất với tính từ ngắn:
	S + to be + THE +Adjective - EST + …..


  Eg: Lan is the …………….. student in my class. (tall)

b) So sánh nhất với tính từ dài:
	S + to be + THE MOST + Adjective  + …..


Eg: These toys are……………….in the toystore. (expensive)
* Các trường hợp đặc biệt

	Adj
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	Good/ well
	Better than
	   The best

	Bad/ badly
	Worse than
	   The worst

	Many/ much
	More than
	  The most

	Little
	Less than
	  The least

	Far
	Farther (về khoảng cách)
Further (nghĩa rộng ra)
	  The fathest

  The furthest


8/ * less, fewer: ít hơn
less + danh từ không đếm được

fewer + danh từ đếm được.

Ex: John works ………….. hours than David.

Jenny spends ……………money than Liz.
1) They are very tired. They can do ……………….. exercises this evening.

2) I will do ……………… work tonight.

3) They get ……………… money than us.

4) Lan drinks ……………… water than Hoa a day.

5) She writes ………………letters.

6) There are ……………… trees along the streets.

9/ Giới từ 

* chỉ nơi chốn: - on - next to - in (tỉnh, thành phố) - behind - under - in front of - near (gần) - beside (bên cạnh) - to the left / the right of - between - on the left (bên trái) - on the right (bên phải) - at the back of(ở cuối …) - opposite - on + tên đường - at + số nhà, tên đường 

* chỉ thời gian: - at + giờ - in + tháng, mùa, năm - on + thứ, ngày - from …to - after (sau khi) - before (trước khi)

 Ex: at 6 o’clock in the morning / in the afternoon / in the evening in August, in the autumn, in 2012 on Sunday, on 20th July, from Monday to Saturday

10/ Adverb of frequency: Trạng từ tần suất

Always, usually, often, frequently, sometimes, seldom, never

a/  Đứng sau động từ to be.

b/ Trước những động từ khác:

c/  Đứng cuối câu:   

 Once a day – twice a week – three times a month – four   times a year 

       Eg 1.  Ba is sometimes late for class.

       Eg 2.  He usually goes swimming.

       Eg 3.  I never go camping.

       Eg 4.  I play basketball three times a week.

11/ Word form

	No
	VERB
	NOUN
	ADJECTIVE
	ADVERB

	1
	
	happiness
	happy
	happily

	2
	comfort
	comfort
	(un)comfortable
	comfortably

	3
	interest
	interest
	interested

interesting
	interestedly interestingly

	4
	excite
	excitement
	excited

exciting
	excitedly

excitingly

	5
	
	convenience
	convenient
	conveniently

	6
	amaze
	amazement
	amazing
amazed
	amazingly

amazedly

	7
	beautify
	beauty
	beautiful
	beautifully

	8
	collect
	collection collector
	
	

	9
	
	difficulty
	difficult
	difficultly

	10
	employ
	employee
employer
	employable
	

	11
	
	energy
	energetic
	energetically

	12
	
	sport
	sporty
	

	13
	
	journal

journalist
	journalistic
	journalistically

	14
	
	machine

mechanic
	mechanical
	

	15
	differ 
	difference
	different
	differently


Eg 1: Tuan is one of the young people working as hospital volunteers.
(volunteer)

Eg 2: Nam dislike sports, he is not very sporty. 



(sport)

Eg 3: The students in grade 7 enjoy different activities after school. 
(difference)

12/ * Rewrite

a) What is your date of birth? = When is your birthday?

- What is his date of birth?
(………………………………………………………………………

b) How old are you? = What is your age?

- How old is Linh?

(………………………………………………………………………

- How old is your parents?

(………………………………………………………………………

c) Where do you live? = What is your address?

- Where does Lisa live?

(………………………………………………………………………

- Where do Marry and Daisy live?
(………………………………………………………………………

d) There are four members in my family = My family has four members.
My school will have 20 new teachers = There will be 20 new teachers in my school.

There is/ are = have

There will be = will have

e) Lan  enjoys  listening to music. => Lan is interested in  listening to music

             likes                                                    fond of
             loves 

Eg: Linda and Lisa love playing piano
( Linda and Lisa like………………………………………………

( Linda and Lisa are ……………………………………………….
f) What about playing volleyball.

= How about playing volleyball.

= Let’s play volleyball.

= Why don’t we play volleyball.

g) She plays tennis well.

   = She is good at playing tennis.

h) Lan plays tennis badly.

   = Lan is bad at playing tennis.

i) My trip lasts two hours

= I have a two-hours trip

j) I work more hours than Hoa

= Hoa works fewer hours than I

 Eg: My friend has more candies than I

      = I have fewer candies than my friend

k)  Exclamations: Câu cảm thán.
Eg1:  What an interesting book!

         What interesting books!

         What awful weather!

Eg2: How interesting the book is!

         How interesting the books are!
13/ * Make the questions

WH_Questions

* like + V-ing			* practice + V-ing


* love+ V-ing			* go + V-ing


* enjoy + V-ing








be good at + V-ing			What about + V-ing?


be bad at + V-ing			How about + V-ing?


be interested in + V-ing





Let’s + Vbare infinitive


Why don’t we + Vbare infinitive?








